PHỤ LỤC II
ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT, NGHIỆM THU KẾT QUẢ BẢO TRÌ TÀI SẢN KẾT CẤU HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA THEO CHẤT LƯỢNG THỰC HIỆN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
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	1
	Công tác kiểm tra tuyến
	
	
	100
	
	

	1.1
	Nhân lực, phương tiện, thiết bị thực hiện của nhà thầu
	Nhân lực của nhà thầu phù hợp với hợp đồng hoặc văn bản chấp thuận điều chỉnh, bổ sung của Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ hoặc tư vấn giám sát (nếu có)
	Đáp ứng ≥ 95% tiêu chí chất lượng
	10
	
	

	
	
	
	Đáp ứng ≥ 80% đến 95% tiêu chí chất lượng
	8
	
	

	
	
	
	Đáp ứng ≥ 60% đến 80% tiêu chí chất lượng
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng < 60% tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	
	
	Phương tiện, thiết bị của nhà thầu phù hợp với hợp đồng hoặc văn bản chấp thuận điều chỉnh, bổ sung của Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ hoặc nhà thầu tư vấn giám sát (nếu có)
	Đáp ứng ≥ 95% tiêu chí chất lượng
	10
	
	

	
	
	
	Đáp ứng ≥ 80% đến 95% tiêu chí chất lượng
	8
	
	

	
	
	
	Đáp ứng ≥ 60% đến 80% tiêu chí chất lượng
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng < 60% tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	1.2
	Báo cáo kết quả thực hiện công việc theo vòng kiểm tra tuyến, đoạn tuyến và theo từng tháng của nhà thầu
	Có báo cáo kết quả thực hiện công việc kiểm tra tuyến, đoạn tuyến
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	5
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	
	
	Có đủ báo cáo theo số vòng kiểm tra tuyến, đoạn tuyến và theo từng tháng của nhà thầu
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	5
	
	

	
	
	
	Có báo cáo nhưng không đủ báo cáo theo tiêu chí chất lượng
	3
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	
	
	Báo cáo đầy đủ nội dung theo Mẫu tại Bảng K1 - TCVN 11392:2017
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng nhưng không đủ nội dung
	3
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	1.3
	Sổ nhật ký tuyến
	Có sổ nhật ký tuyến theo Mẫu số 1 tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	5
	
	

	
	
	
	Có sổ nhưng không theo mẫu
	3
	
	

	
	
	
	Không có sổ
	0
	
	

	
	
	Sổ ghi chép đầy đủ nội dung các tình huống trên hành trình kiểm tra tuyến
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	10
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng nhưng không đủ nội dung
	7
	
	

	
	
	
	Sổ không ghi nội dung
	0
	
	

	1.4
	Sổ theo dõi báo hiệu
	Có sổ theo dõi báo hiệu theo Mẫu số 3-1 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	5
	
	

	
	
	
	Có sổ nhưng không theo mẫu
	3
	
	

	
	
	
	Không có sổ
	0
	
	

	
	
	Sổ ghi đầy đủ nội dung
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	10
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng nhưng không đủ nội dung
	7
	
	

	
	
	
	Sổ không ghi nội dung
	0
	
	

	1.5
	Sổ theo dõi đèn báo hiệu
	Có sổ theo dõi đèn báo hiệu theo Mẫu số 3-2 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	5
	
	

	
	
	
	Có sổ nhưng không theo mẫu
	3
	
	

	
	
	
	Không có sổ
	0
	
	

	
	
	Sổ ghi đầy đủ nội dung
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	10
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng nhưng không đủ nội dung
	7
	
	

	
	
	
	Sổ không ghi nội dung
	0
	
	

	1.6
	Sổ theo dõi công trình, cảng, bến thuỷ nội địa, vật chướng ngại, tai nạn giao thông
	Có sổ theo dõi công trình, cảng, bến thuỷ nội địa, vật chướng ngại, tai nạn giao thông theo Mẫu số 4 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	5
	
	

	
	
	
	Có sổ nhưng không theo mẫu
	3
	
	

	
	
	
	Không có sổ
	0
	
	

	
	
	Sổ ghi đầy đủ nội dung
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	10
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng nhưng không đủ nội dung
	7
	
	

	
	
	
	Sổ không ghi nội dung
	0
	
	

	1.7
	Báo cáo các tồn tại điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy (nếu có)
	Có báo cáo các tồn tại điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	2
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	
	
	Báo cáo có đánh giá theo tiêu chí các điểm đen, điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy theo quy định về việc xác định và xử lý vị trí nguy hiểm trên đường thủy nội địa
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	3
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng nhưng không đủ nội dung
	2
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	2
	Công tác báo hiệu đường thủy nội địa
	
	
	100
	
	

	2.1
	Nhân lực, phương tiện, thiết bị thực hiện của nhà thầu
	Nhân lực của nhà thầu phù hợp với hợp đồng hoặc văn bản chấp thuận điều chỉnh, bổ sung của Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ hoặc nhà thầu tư vấn giám sát
	Đáp ứng ≥ 95% tiêu chí chất lượng
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng ≥ 80% đến 95% tiêu chí chất lượng
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng ≥ 60% đến 80% tiêu chí chất lượng
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng < 60% tiêu chí
	0
	
	

	
	
	Phương tiện, thiết bị của nhà thầu phù hợp với hợp đồng hoặc văn bản chấp thuận điều chỉnh, bổ sung của Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ hoặc nhà thầu tư vấn giám sát
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95%
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95%
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80%
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60%
	0
	
	

	2.2
	Thao tác báo hiệu
	Vị trí báo hiệu phù hợp với luồng chạy tàu
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số báo hiệu trên tuyến
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số báo hiệu trên tuyến
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số báo hiệu trên tuyến
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số báo hiệu trên tuyến
	0
	
	

	
	
	Phao, cột báo hiệu trên bờ không nghiêng quá 15 độ (15°) so với phương thẳng đứng
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số báo hiệu trên tuyến
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số báo hiệu trên tuyến
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số báo hiệu trên tuyến
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số báo hiệu trên tuyến
	0
	
	

	
	
	Phao, báo hiệu trên bờ không bị mất đèn hiệu
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số báo hiệu trên tuyến
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số báo hiệu trên tuyến
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số báo hiệu trên tuyến
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số báo hiệu trên tuyến
	0
	
	

	
	
	Phao, báo hiệu trên bờ không bị mất biển báo hiệu, tiêu thị
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số báo hiệu trên tuyến
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số báo hiệu trên tuyến
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số báo hiệu trên tuyến
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số báo hiệu trên tuyến
	0
	
	

	
	
	Biển báo hiệu trên bờ, tiêu thị không bị nghiêng, gãy
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số báo hiệu trên tuyến
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số báo hiệu trên tuyến
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số báo hiệu trên tuyến
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số báo hiệu trên tuyến
	0
	
	

	
	
	Thân phao không bị móp méo, biến dạng
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số phao
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số phao
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số phao đáp ứng tiêu chí
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số phao
	0
	
	

	
	
	Giá phao, cột báo hiệu trên bờ không bị biến dạng (gãy, gập)
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số báo hiệu trên tuyến
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số báo hiệu trên tuyến
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số báo hiệu trên tuyến
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số báo hiệu trên tuyến
	0
	
	

	2.3
	Bảo dưỡng và sơn màu phao báo hiệu
	Màu sắc phao báo hiệu, nước sơn rõ ràng, sắc nét và đúng quy Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số phao
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số phao
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số phao
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số phao
	0
	
	

	
	
	Số thứ tự phao báo hiệu đúng theo quy định về lắp đặt báo hiệu ki lô mét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số phao
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số phao
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số phao
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số phao
	0
	
	

	
	
	Chữ viết, ký hiệu trên phao báo hiệu rõ ràng, sắc nét và đúng quy định về lắp đặt báo hiệu ki lô mét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số phao
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số phao
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số phao
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số phao
	0
	
	

	2.4
	Bảo dưỡng và sơn màu báo hiệu trên bờ (bao gồm báo hiệu trên cầu)
	Màu sắc báo hiệu trên bờ, nước sơn rõ ràng, sắc nét và đúng quy Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	0
	
	

	
	
	Số thứ tự báo hiệu trên bờ đúng theo quy định về lắp đặt báo hiệu ki lô mét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	0
	
	

	
	
	Chữ viết, ký hiệu báo hiệu trên bờ rõ ràng, sắc nét và đúng quy định về lắp đặt báo hiệu ki lô mét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	0
	
	

	
	
	Liên kết tại mối nối không bị đứt, gẫy
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	0
	
	

	2.5
	Vệ sinh báo hiệu điện (đèn báo hiệu/đèn hiệu, báo hiệu điện tử)
	Màu sắc ánh sáng đèn hiệu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số đèn báo hiệu trên tuyến
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số đèn báo hiệu trên tuyến
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số đèn báo hiệu trên tuyến
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số đèn báo hiệu trên tuyến
	0
	
	

	
	
	Chế độ sáng của đèn hiệu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số đèn báo hiệu trên tuyến
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số đèn báo hiệu trên tuyến
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số đèn báo hiệu trên tuyến
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số đèn báo hiệu trên tuyến
	0
	
	

	
	
	Đèn hiệu không bị dính sơn, dầu
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số đèn báo hiệu trên tuyến
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số đèn báo hiệu trên tuyến
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số đèn báo hiệu trên tuyến
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số đèn báo hiệu trên tuyến
	0
	
	

	2.6
	Phát quang quanh báo hiệu trên bờ
	Báo hiệu trên bờ đảm bảo tầm nhìn cho người điều khiển tàu, thuyền đi trên luồng (không bị che khuất)
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 95% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	5
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 80% đến 95% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	4
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng ≥ 60% đến 80% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	2
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng < 60% tổng số báo hiệu trên bờ trên tuyến
	0
	
	

	3
	Trực đảm bảo giao thông
	
	
	100
	
	

	3.1
	Bố trí nhân lực trực đảm bảo giao thông
	Có bố trí nhân lực trực đảm bảo giao thông.
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	15
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	
	
	Trực đủ 03 ca/ngày
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	25
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng nhưng không trực đủ 03 ca
	15
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	3.2
	Sổ trực đảm bảo giao thông
	Có sổ trực đảm bảo giao thông theo Mẫu số 5 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	20
	
	

	
	
	
	Có sổ nhưng không theo mẫu
	15
	
	

	
	
	
	Không có sổ
	0
	
	

	
	
	Sổ ghi đầy đủ nội dung
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	30
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí nhưng không đủ nội dung
	20
	
	

	
	
	
	Sổ không ghi nội dung
	0
	
	

	3.3
	Báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định
	Có báo cáo định kỳ tuần, tháng, năm
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	10
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí nhưng không đủ báo cáo
	5
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	4
	Đọc mực nước
	
	
	100
	
	

	4.1
	Bố trí nhân lực đọc mực nước
	Có bố trí nhân lực đọc mực nước.
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	15
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	4.2
	Sổ đọc mực nước
	Có sổ đọc mực nước theo Mẫu số 2 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	15
	
	

	
	
	
	Có sổ nhưng không theo mẫu
	10
	
	

	
	
	
	Không có sổ
	0
	
	

	
	
	Sổ ghi đầy đủ nội dung
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	20
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng nhưng không đủ nội dung
	15
	
	

	
	
	
	Sổ không ghi nội dung
	0
	
	

	4.3
	Thời điểm đọc mực nước
	Theo quy định tại mục 6.6.2 TCVN 11392:2017
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	10
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng nhưng có trên 05 ngày có thời điểm đọc mực nước sai lệch thời điểm đọc cho phép
	7
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí
	5
	
	

	4.4
	Vẽ biểu đồ mực nước
	Theo quy định tại mục 6.6.2 TCVN 11392:2017
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	20
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng nhưng vẽ biểu đồ không đúng với số liệu mực nước đọc được
	15
	
	

	
	
	
	Không vẽ biểu đồ
	0
	
	

	4.5
	Có báo cáo, tổng hợp, lưu trữ theo quy định
	Theo quy định tại mục 6.6.2 TCVN 11392:2017
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	20
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng nhưng không đủ báo cáo
	15
	
	

	
	
	
	Không có báo cáo
	0
	
	

	5
	Đo dò, sơ khảo bãi cạn
	
	
	100
	
	

	5.1
	Số liệu đo và cao độ mực nước thời điểm đo
	Có ghi sổ và lưu trữ hồ sơ quản lý luồng
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	20
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	
	
	Số liệu đo và cao độ mực nước thời điểm đo cùng thời gian thực hiện
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	10
	
	

	
	
	
	Có số liệu đo và cao độ mực nước nhưng thời điểm đo không cùng thời gian thực hiện
	7
	
	

	
	
	
	Không có số liệu đo và cao độ mực nước
	0
	
	

	5.2
	Bản vẽ sơ họa mặt bằng bãi cạn và bản vẽ sơ họa trắc dọc, trắc ngang bãi cạn
	Có bản vẽ sơ họa mặt bằng bãi cạn
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	10
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	
	
	Có bản vẽ sơ họa trắc dọc bãi cạn
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	10
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí
	0
	
	

	
	
	Có bản vẽ sơ họa trắc ngang bãi cạn
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	10
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	
	
	Bản vẽ sơ họa mặt bằng bãi cạn và bản vẽ sơ họa trắc dọc, trắc ngang có thể hiện cao độ đáy, chiều rộng luồng, kích thước bãi cạn
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	40
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng nhưng thể hiện chưa đủ cao độ đáy, chiều rộng luồng, kích thước bãi cạn
	30
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	6
	Vận hành âu tàu
	
	
	
	
	

	6.1
	Bố trí nhân lực vận hành âu tàu của nhà thầu
	Có bố trí nhân lực
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	10
	
	

	
	
	
	Có bố trí nhưng không đủ nhân sự vận hành 03 ca
	7
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	
	
	Trực đủ 03 ca/ngày
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	10
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng nhưng không trực đủ 03 ca
	7
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	
	
	Phù hợp với hợp đồng hoặc văn bản chấp thuận điều chỉnh, bổ sung của Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được Chủ đầu tư ủy quyền, giao nhiệm vụ hoặc nhà thầu tư vấn giám sát
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	20
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng nhưng có nhân sự chưa được chấp thuận
	10
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	6.2
	Sổ vận hành âu tàu
	Có sổ ghi vận hành âu theo quy trình vận hành
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	10
	
	

	
	
	
	Không đáp ứng tiêu chí chất lượng
	0
	
	

	
	
	Sổ ghi đầy đủ nội dung
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	10
	
	

	
	
	
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng nhưng không ghi đủ nội dung
	7
	
	

	
	
	
	Sổ không ghi nội dung
	0
	
	

	6.3
	Vận hành âu tàu.
	Vận hành âu tàu an toàn, không để xảy ra sự cố do lỗi chủ quan
	Đáp ứng tiêu chí chất lượng
	40
	
	

	
	
	
	Vận hành có sự cố do lỗi chủ quan
	30
	
	


Ghi chú: Nhà thầu ghi chi tiết nội dung kết quả thực hiện và tài liệu dẫn chứng thực hiện tại cột: "Nhà thầu tự đánh giá kết quả thực hiện" đối với từng tiêu chí của mỗi hạng mục công việc.
